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QUYẾT ĐỊNHDỰ THẢO

Ban hành Hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản là xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025;
Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 69/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ Tài chính quy định danh mục hàng hoá, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng cấp tỉnh (Văn phòng Tỉnh uỷ, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh); sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hoá;
Căn cứ Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12-16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hoá, để thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số ....../TTr-SXD ngày......tháng......năm 2025,


QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Ban hành Hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản là xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Mức giá dự toán của tài sản là giá tối đa, đã bao gồm các loại thuế, phí phải nộp theo quy định của pháp luật sau khi trừ đi các khoản chiết khấu, giảm giá (nếu có), chưa bao gồm: lệ phí trước bạ; lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông; phí bảo hiểm; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.
[bookmark: dieu_2_name][bookmark: dieu_3_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	[bookmark: loai_2] Nơi nhận:
- Như Điều 3-QĐ;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CN.
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PHỤ LỤC
Hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản là xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

	TT
	Tiêu chuẩn kỹ thuật (tối thiểu)
	Mức giá dự toán
(triệu đồng)

	I
	Xe ô tô từ 4 đến 8 chỗ ngồi, một cầu
	950

	1
	Động cơ xăng hoặc diesel, dung tích từ 1,5L; công suất từ 110 mã lực
	

	2
	Hộp số: Tự động hoặc số sàn
	

	3
	Tiêu chuẩn khí thải: Mức 5
	

	4
	Màu sơn ngoại thất: Đen, xám hoặc trắng.
	

	II
	Xe ô tô bán tải
	950

	1
	Động cơ xăng hoặc diesel, dung tích từ 2,2L; công suất từ 150 mã lực
	

	2
	Hộp số: Tự động hoặc số sàn
	

	3
	Tiêu chuẩn khí thải: Mức 5
	

	4
	Màu: Đen, xám hoặc trắng
	

	III
	Xe ô tô từ 12 đến 16 chỗ ngồi
	1.300

	1
	Động cơ xăng hoặc diesel, dung tích từ 2,5L; công suất từ 180 mã lực
	

	2
	Hộp số: Tự động hoặc số sàn
	

	3
	Tiêu chuẩn khí thải: Mức 5
	

	4
	Màu: Đen, xám hoặc trắng
	

	IV
	Xe ô tô từ 7 đến 8 chỗ ngồi, hai cầu
	1.600

	1
	Động cơ xăng hoặc diesel, dung tích từ 2,0L; công suất từ 150 mã lực
	

	2
	Hộp số: Tự động hoặc số sàn
	

	3
	Tiêu chuẩn khí thải: Mức 5
	

	4
	Màu sơn ngoại thất: Đen, xám hoặc trắng.
	



